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I. Phần đọc hiểu văn bản (3 điểm) 


Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu ở dưới:​

​
"…Ngày nay, có quá nhiều phụ huynh chỉ biết con mình đang bị sỉ nhục, đang phải chịu đựng sự ức hiếp khi đã quá muộn. Hàng ngày, người ta online, đặc biệt là những người trẻ - những người chưa được trang bị để đối phó với điều này, và vì thế họ bị lạm dụng, bị làm tổn thương đến mức không thể tưởng tượng có thể sống tiếp tới ngày hôm sau nữa hay không, và một số thảm kịch đã xảy ra. Nó không còn ở trong thế giới ảo nữa.

​ChildLine – một tổ chức phi lợi nhuận của Anh chuyên giải quyết những vấn đề của người trẻ đã đưa ra một thống kê đáng kinh ngạc vào năm ngoái: từ năm 2012 tới 2013, các cuộc gọi và email yêu cầu được giúp đỡ liên quan tới xúc phạm trong thế giới ảo tăng tới 87%. Một phân tích tổng hợp cho thấy, lần đầu tiên tỷ lệ tự tử vì bị sỉ nhục trên mạng nhiều hơn đáng kể so với bị ức hiếp trực tiếp. Và điều khiến tôi hoảng hốt là một nghiên cứu khác vào năm ngoái chỉ ra rằng sự sỉ nhục mang lại cảm giác mạnh hơn cả hạnh phúc và tức giận.

​
Xử sự tàn ác với người khác thì không có gì là mới, nhưng với sự giúp đỡ của công nghệ, của thế giới ảo, sự sỉ nhục ấy được khuếch đại và còn lưu lại mãi mãi. Nếu như sự xấu hổ ở thế giới thực chỉ trong phạm vi gia đình, làng xóm, trường học hay cộng đồng xung quanh, thì ở thế giới ảo, hàng triệu người có thể đâm vào tim bạn bằng những lời lẽ của họ. Trong 2 thập kỷ qua, chúng ta đã gieo những hạt giống của sự xấu hổ và sự tổn thương trên mảnh đất văn hóa của chúng ta, cả ở thế giới thật và ảo".

      (Dẫn theo Bài thuyết trình chấn động của nữ thực tập sinh nổi tiếng, http://vietnamnet.vn)

Câu 1: Đoạn trích trên được viết theo phong cách ngôn ngữ nào?

Câu 2: Theo anh chị, đoạn trích trên đề cập đến vấn đề gì?

Câu 3: Vì sao tác giả lại cho rằng “Xử sự tàn ác với người khác thì không có gì là mới, nhưng với sự giúp đỡ của công nghệ, của thế giới ảo, sự sỉ nhục ấy được khuếch đại và còn lưu lại mãi mãi”?

Câu 4: Theo anh /chị, thông điệp mà đoạn trích trên mang lại là gì?

II/ Phần Làm văn ( 7 điểm)

1. Nghị luận xã hội (2 điểm)

​
Từ đoạn trích trên, hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ), trình bày suy nghĩ của anh/chị về hiện tượng chế giễu công khai trong xã hội hiện nay.

2. Nghị luận văn học (5 điểm)


Trình bày cảm nhận của em về cuộc hôn nhân giữa Tràng và người vợ nhặt trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân. Từ đó, hãy liên hệ với mối tình Chí Phèo và Thị Nở (Chí Phèo - Nam Cao) để thấy được sự tương đồng và khác biệt trong tư tưởng nhân đạo của hai nhà văn.

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM
(Gồm có 05 trang)
	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	I
	
	Phần đọc hiểu
	7 đ

	 
	
	Câu 1) Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ: Chính luận ( 0,5đ) 

Câu 2) Văn bản đề cập đến hiện tượng chế giễu công khai trong thế giới ảo và những hậu quả nghiêm trọng của nó đối với con người đặc biệt là người trẻ. (0,5đ)
Câu 3) Tác giả cho rằng: “” Xử sự tàn ác với người khác thì không có gì là mới, nhưng với sự giúp đỡ của công nghệ của thế giới ảo, sự sỉ nhục ấy được khuếch đại và còn lưu lại mãi mãi” là bởi vì

- Công nghệ thông tin phát triển, thế giới được được kết nối thông qua các trang mạng xã hội, bất cứ một lời sỉ nhục, chế giễu xúc phạm nào cũng được lan truyền rộng rãi bởi các cú click chuột, chia sẻ công khai, vượt qua mọi biên giới không gian và thời gian, lưu lại mãi mãi. 
- Trong thế giới thực, sự sỉ nhục có thể chỉ tồn tại trong phạm vi gia đình, làng xóm, trường học hay cộng đồng xung quanh, thì ở thế giới ảo, hàng triệu người có thể đâm vào tim người khác bằng những lời lẽ của họ. (1,0đ)

Câu 4) Thông điệp mà văn bản đưa lại:

- Chế giễu, sỉ nhục công khai đang trở thành một vấn nạn đáng báo động bởi nó đưa lại rất nhiều sự tổn thương cho những người trẻ, đặc biệt là những người chưa có khả năng tự bảo vệ mình.

- Cần phải có biện pháp ngăn chặn để chấm dứt tệ nạn này, có những giải pháp thiết thực để xây dựng một xã hội , một cộng đồng văn minh, nhân văn trong đó con người được tôn trọng, được yêu thương. (1,0đ)
	5 đ



	II
	
	Phần làm văn
	

	
	1
	Nghị luận xã hội (2,0đ)

- Thí sinh cần viết được một đoạn văn trọn vẹn khoảng 200 chữ với một số ý như sau:

- Chế giễu công khai là hiện tượng đáng lên án bởi nó khiến người bị chế giễu, sỉ nhục bị tổn thương lâu dài, nghiêm trọng, có thể rơi vào thảm kịch thậm chí nảy sinh ý muốn tự tử.

- Chế giễu công khai có thể xẩy ra cả trong thế giới ảo và thế giới thực, và ở đâu cũng đưa lại những hậu quả khôn lường, nguy hại cho con người.

- Một số giải pháp: Giáo dục kĩ năng sống cho giới trẻ, sử dụng mạng xã hội có văn hóa, thể hiện tính nhân văn cao; tuyên truyền để thấy được chế giễu công khai là hiện tượng đáng lên án, cần đấu tranh để hạn chế, chấm dứt tệ nạn này… 

- Thí sinh có thể bày tỏ quan điểm riêng của mình, không nhất thiết phải tuân thủ theo đáp án, miễn là quan điểm tích cực và có tính thuyết phục cao. 


	

	
	2
	Nghị luận văn học (5 đ)

1 Giới thiệu khái quát

- - Kim Lân là nhà văn xuất sắc của văn xuôi Việt nam hiện đại. Truyện ngắn vợ nhặt là tác phẩm xuất sắc của ông. Truyện kể về sự kiện anh Cu Tràng, một người dân xóm ngụ cu nghèo khổ nhặt được vợ trong nạn đói 1945. Thông qua cuộc hôn nhân của Tràng và ngươì vợ nhặt, tác phẩm đã tái hiện lại một cách chân thực và sinh động tình cảnh thê thảm của người nông dân trong nạn đói khủng khiếp 1945. Đồng thời qua đó nhà văn cũng khẳng định những phẩm chất đẹp đẽ của những con người lao động nghèo khổ. Dù bên bờ vực của cái chét họ vẫn luôn yêu thương, cưu mang và đùm bọc lẫn nhau, vẫn khao khát hạnh phúc gia đình và niềm tin bất diệt của họ đối với sự sống và tương lai.- - - Nam Cao và Chí Phèo

2. Cảm nhận về cuộc hôn nhân giữa Tràng và người Vợ nhặt

a. Hoàn cảnh diễn ra cuộc hôn nhân

- Truyện ngắn Vợ nhặt lấy bối cảnh nạn đói năm 1945. Cái đói, cái chết bủa vây truy đuổi con người dồn con người đến bên bờ vực của cuộc sống. Người chết như ngả rạ. Cái chết hiện hình thành màu sắc đường nét mùi vị. Cuộc sống của con người mấp mé bên bờ vực của cái chết, một cõi dương mang hơi hướng của cõi âm.

- Trong khủng cảnh đối khát ấy thì Tràng, một người dân ở xóm ngụ cư nghèo hèn thô kệch, ế vợ bỗng nhiên được một người đàn bà tình nguyện theo không về làm vợ. Thông qua cuộc hôn này Kim Lân có điều kiện để thể hiện tư tương nhân đạo sâu sắc của mình.

b. Đặc điểm, tính chất của cuộc hôn nhân
- Cuộc hôn nhân diễn ra một cách tình cờ và ngẫu nhiên

+ Tràng là người dân xóm ngụ cư thô kệch, xấu xí, cuộc sống bấp bênh vì làm nghề kéo xe thuê. Gia cảnh nhà Tràng lại tồi tàn, nghèo khổ cho nên từ bé đến giờ Tràng chư được một người con gái nào để ý đến. 

+ Người vợ nhặt là một người không tên không tuổi không quê hương bản quán sống một cuộc sống lay lắt nơi đầu đường xó chợ nhặt hạt rơi hạt vãi để chống chọi một cách tuyệt vọng với cái đói và cái chết

+ Họ đến với nhau tình cờ ngẫu nhiên từ hai câu nói đùa vu vơ của Tràng

- Cuộc hôn nhân kỳ lạ làm đảo lộn mọi giá trị

+ Hôn nhân vốn là chuyện đại sự đáng ta phải diễn ra trọng đại, nghiêm trang. Còn ở đây lại diễn ra một cách tình cờ và hài hước. 

+ Một chàng trai nghèo ngụ cư, xấu xí là con số không tròn trĩnh, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa từng được một người đàn bà nào để ý bỗng nhiên lại nhặt được vợ mà lại là vợ theo không, tức là lấy vợ rất hoành tráng.

- Cuộc hôn nhân oái ăm, ngược đời:

+  Tràng lấy vợ vào cái lúc không ai lại đi lấy vợ, giữa những ngày nạn đói đã cướp đi sinh mạng hàng triệu con người. Nuôi mình còn chẳng xong mà lại dám đèo bòng. Tràng lấy vợ trong hoàn cảnh này là đã phải chia sẻ sự sống của mình và mẹ cho một người đàn bà xa lạ.

+ Thế nên cuộc hôn nhân của Tràng đã gây nên một chuỗi ngạc nhiện lớn cho tất cả mọi người

- Cuộc hôn nhân chứa đầy nghịch lý

+ Bề ngoài thì nhếch nhác thảm hại, thiếu tất cả, không họ hàng, không đưa rước, không cheo cưới, không hồi môn, không tình yêu… 

+ Bên trong lại vô cùng đẹp đẽ và cảm động bởi điều quan trọng gắn kết họ lại với nhau trong hoàn cảnh này là là tình yêu thương cưu mang đùm bọc lẫn nhau, là tình người cao cả và thiêng liêng.

c. Ý nghĩa của cuộc hôn nhân

- Thông qua cuộc hôn nhân, ta thấy được thân phận bi thảm của con người trong nạn đói 1945.

+ Dưới sự truy đuổi của cái đói và cái chết, người đàn bà đã phải đánh mất phẩm giá trở nên chao chát điêu ngoa trơ trẽn lăn xả vào miếng ăn

+ Chị cũng đã đánh mất lòng tự trọng của một người phụ nữ để tình nguyện theo không về làm vợ một người đàn ông xa lạ vừa gặp gỡ qua hai lần đùa cợt

+ Thân phận con người trở nên bèo bọt rẻ rúng để người ta có thể nhặt về như nhặt một thứ đồ rơi vãi ngoài đường.

- Thông qua cuộc hôn nhân, Kim Lân muốn khẳng định vẻ đẹp cao quí trong tâm hồn con người. 

+ Nhìn từ phía người vợ nhặt: Nhờ có cuộc hôn nhân vội vã với Tràng mà người vợ nhặt tìm lại được chính mình, trở nên dịu dàng e lệ, ý tứ biết điều

+ Nhìn từ phái Tràng: Tràng sẵn sàng đánh đổi cuộc sống của mình để cưu mang người đàn bà xa lạ, để được hưởng hạnh phúc làm người trọn vẹn. Cuộc hôn nhân đã đem lại cho anh niềm hạnh phúc lớn lao và khơi dậy ở anh ý thức trách nhiệm với người khác.

- Cuộc hôn nhân còn cho ta thấy tinh thần lạc quan, niềm tin và hy vọng của con người bất chấp hoàn cảnh nghiệt ngã

+ Trong bối cảnh nạn đói và cái chết truy đuổi, cuộc hôn nhân là lời tuyên chiến với cái chết của sự sống.

+ Tràng đưa vợ về vào lúc chiều tối và kết thúc vào sáng hôm sau, đó là xu hướng vận động từ bóng tối ra ánh sáng thể hiện tinh thần lạc quan của con người

+ Hình ảnh lá cờ đỏ kết thúc tác phẩm gợi niềm tin về một tương lai tươi sáng của hai nhân vật

3. Liên tưởng đến mối tình Thị Nở và Chí Phéo

a. Hoàn cảnh nảy sinh mối quan hệ

- Chí Phèo là một thằng không cha không mẹ, là một kẻ lưu manh, say rượu, sống bằng nghề đâm thuê chém mướn rạch mặt ăn vạ, là con quỷ dữ của làng Vũ Đại.

- Thị Nở là một người đàn bà dở hơi, nghèo khổ, xấu ma chê quỷ hờn lại xuất thân trong một gia đình dòng giống mả hủi. Thị là một thứ phế thải của làng Vũ Đại.

- Một đêm tại vườn chuối ngoài bờ sông, Thị Nở vì vô tâm mà ngủ quên, còn Chí Phèo vì say rượu nên đã hành động một cách hoàn toàn bản năng. Thị Nở vì lòng trắc ẩn mà sau đó đã chăm sóc cho Chí Phèo khi Chí Phèo ốm. Còn Chí Phèo cảm động trước sự chăm sóc đó nên họ đã đến với nhau

b. Tính chất của mối quan hệ

- Đây là một mối tình rất xứng đôi vừa lứa vì cả Thị Nở và Chí Phèo đều là những người dưới đáy xã hội, đều bị xa lánh, khinh bỉ, ghê sợ và đều là cơ hội duy nhất của nhau

- Đây là một mối quan hệ rất cảm động bởi nó đầy ắp tình người, cho dù tình người, tình yêu giữa Chí và Thị được bộc lộ một cách rất mộc mạc, đơn giản

- Đó là một mối tình bi kịch bởi rốt cuộc cả hai đã không thể chiến thắng định kiến xã hội để đến với nhau. Chí Phèo phải tự sát còn Thị Nở không có được hạnh phúc làm vợ lẫn làm mẹ.

c. Vai trò ý nghĩa

- Mối tình xứng đôi vừa lứa đã đem đến cho các nhân vật niềm hạnh phúc, thứ hạnh phúc giản dị mà chính đáng, đó là hạnh phúc có vợ có chồng

- Làm bộc lộ vẻ đẹp nhân tính vốn luôn ẩn khuất trong sâu thẳm tâm hồn con người:

+ Ở Thị Nở là tình thương, tình nghĩa và khát vọng hạnh phúc

+ Ở Chí Phèo là khát vọng trở về sống một cuộc đời lương thiện trong xã hội loài người

- Qua mối tình Chí Phèo - Thị Nở Nam Cao cho ta thấy được thân phận bi thảm của những người nông dân bần cùng dưới đáy.

4. Nhận xét về sự tương đồng và khác biệt trong tư tưởng mhân đạo của hai nhà văn

a.  Giống

- Cuộc hôn nhân giữa Tràng - người vợ nhặt và mối tình Chí Phèo - Thị Nở đều hình thành trên cơ sở sự tương đồng về cảnh ngộ, Tràng và người vợ nhặt, Thị Nở và Chí Phèo đều là những người lao động nghèo, tầng lớp dưới đáy xã hội. Thông qua việc miêu tả mối quan hệ giữa những con người này, cả hai nhà văn đều muốn thể hiện tấm lòng yêu thương trìu mến của mình với những kiếp người khốn khổ

- Cuộc hôn nhân giữa Tràng - người vợ nhặt và mối tình Chí Phèo - Thị Nở đều hình thành trên cơ sở của niềm khát khao hạnh phúc, làm bộc lộ vẻ đẹp nhân tính trong đáy sâu tâm hồn con người. bởi vậy, nó cho ta thấy niền tin yêu tha thiết của các nhà văn vào phẩm chất cao thượng của con người bất chấp những điều kiện nghiệt ngã

b. Khác

- Cuộc hôn nhân của Tràng có một kết cục tươi sáng, còn mối quan hệ giữa Chí Phèo và Thị Nở có một kết cục bi thảm thể hiện cảm quan nhân đạo khác nhau của hai tác giả. Nam Cao bế tắc khi đi tìm lời giả đáp cho số phận nhân vật, còn Kim lân thể hiện niềm tin vào khả năng thay đổi số phận các nhân vật của mình.

- Sở dĩ có sự khác nhau này vì Nam cao viết tác phẩm Chí Phèo khi mới chỉ trải nghiệm cuộc sống nghèo, tăm tối ở nông thôn Việt Nam trước Cách mạng tháng 8-1945. Còn Kim Lân khi viết truyện ngắn Vợ Nhặt đã trải nghiệm thực tế cuộc Cách mạng tháng 8-1945.để thấy được sức mạnh và tương lai của những người lao động

- Chí Phèo chịu sự chi phối của phương pháp sáng tác của chủ nghĩa hiện thực phê phán, còn Vợ nhặt chịu sự chi phối của phương pháp sáng tác hiện thực xã hội chủ nghĩa

	0,5

0,5

1,5

1,0

1,0

0,5


------------------------------------------- Hết ---------------------------------------------
